
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 
BỆNH VIỆN YHCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Số: 283 /CB-BVYHCT 

 

 
Lạng Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2025 

 
BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn 
 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn 

Số giấy phép hoạt động 156/LS-GPHĐ 

Cơ quan cấp: Sở Y tế Lạng Sơn, cấp ngày 12/5/2020 

Địa chỉ: Khối Hoàng Trung, Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Ngô Xuân Thắng, Bác sỹ chính (hạng 
II) 

Điện thoại liên hệ: 0205.3.815.653 Email (nếu có): khthyhct68@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng 
dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: 

- Bác sỹ Y học cổ truyền 

- Y sỹ Y học cổ truyền 

- Điều dưỡng 

- Kỹ thuật y 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (Có phụ lục 1 kèm theo) 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 
khác:  

Tên cơ sở liên kết hướng dẫn thực hành: 

- Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng 

Địa chỉ: Số 143 đường Tôn Thất Tùng, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (cũ). 

- Trung tâm y tế khu vực Cao Lộc: 

Địa chỉ: Tổ 3 khối 26 phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

- Nội dung thực hành: 
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+ Đào tạo chuyên ngành hồi sức cấp cứu 03 tháng cho đối tượng là Bác sỹ y 

học cổ truyền, Y sỹ y học cổ truyền 

+ Đào tạo chuyên ngành hồi sức cấp cứu 01 tháng cho đối tượng là Điều 
dưỡng, kỹ thuật y 

+ Chi phí hướng dẫn thực hành với Trung tâm Y tế Hữu Lũng: 
800.000đ/tháng/học viên. (Bằng chữ: Tám trăm nghìn đồng) 

+ Chi phí hướng dẫn thực hành với Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc: 
540.000đ/tháng/học viên. (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi nghìn đồng) 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 90 
người 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: (Có phụ lục 2 kèm theo) 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn cam kết và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định 

Trân trọng cảm ơn./. 

GIÁM ĐỐC 

Bùi Thị Mẫn 



Phụ lục 1: 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN YHCT TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Bản công bố số:283 /CB-BVYHCT ngày 25/12/2025 của bệnh viện YHCT tỉnh Lạng Sơn) 
 

 
STT 

 
Họ và tên 

Văn 
bằng 

chuyên 
môn 

 
Chứng chỉ hành nghề 

 
Phạm vi hành nghề 

 
Mở rộng phạm vi hành 

nghề 

1 2 3 4 6 7 

I. Hướng dẫn thực hành Bác sỹ, Y sỹ, Kỹ thuật y 

 
1 

 
Bùi Thị Mẫn 

 
ThS. Bs 

003045/LS-CCHN 
Ngày cấp: 06/8/2015 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng YHCT 

 
2 

 
Ngô Xuân Thắng 

 
BSCKII 

000017/LS-CCHN 
Ngày cấp: 09/5/2012 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 

 
3 

 
Nông Thị Mai Anh 

 
BSCKII 

000299/LS-CCHN 
Ngày cấp: 16/5/2013 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 

 
4 

 
Đinh Quang Vinh 

 
BSCKII 

000019/LS-CCHN 
Ngày cấp: 09/5/2012 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 

 
5 

 
Hoàng Thu Ngân 

 
Bác sỹ 

004373/LS-CCHN 
Ngày cấp: 05/11/2021 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 
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6 

 
Nguyễn Hồng Thắm 

 
Bác sỹ 

004374/LS-CCHN 
Ngày cấp: 05/11/2021 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 
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Nông Thị Yến 

 
Bác sỹ 

002984/LS-CCHN 
Ngày cấp: 26/06/2020 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 

 
 

8 

 
 
Nguyễn Đình Thu 

 
 
BSCKI 

001788/LS-CCHN 
Ngày cấp: 26/12/2013 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền và Phục hồi chức năng 

 
Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa, Siêu âm 
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Đặng Thị Mai Anh 

 
BSCKI 

000297/LS-CCHN 
Ngày cấp: 15/5/2013 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 
Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Phục hồi chức năng 

 
10 

 
Lương Thị Thúy Hà 

 
Bác sỹ 

003626/LS-CCHN 
Ngày cấp: 21/11/2019 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

 
Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Phục hồi chức năng 

 
11 

 
Thiều Anh Minh 

 
BSCKI 

000343/LS-CCHN 
Ngày cấp: 14/4/2016 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền 

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Phục hồi chức năng 

 
12 

 
Hà Thanh Tùng 

 
DSCKII 

335/LS-CCHND 
Ngày cấp: 11/12/2015 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Doanh nghiệp sản xuất thuốc; 
doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm 

nghiệm, bảo quản thuốc; cơ sở bán 
buôn thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc. 
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II. Hướng dẫn thực hành điều dưỡng 

 
1 

 
Lê Thị Phương 

 
Cử nhân 

000290/LS-CCHN 
Ngày cấp: 16/5/2013 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng. 

 

 
Thực hiện các kỹ thuật về 
y học cổ truyền  

2 
 
Hoàng Ngọc Tú 

 
Cử nhân 

000291/LS-CCHN 
Ngày cấp: 16/5/2013 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 
3 

 
Dương Thị Ninh 

 
Cử nhân 

004167/LS-CCHN 
Ngày cấp: 23/04/2021 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 
 
 
 
Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 
BNV ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y./. 
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Lương Văn Mạnh 

 
Cử nhân 

001462/LS-CCHN 
Ngày cấp: 15/05/2023 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 

 
5 

 
Lê Thị Chang 

 
Cử nhân 

000283/LS-CCHN 
Ngày cấp: 27/04/2023 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 

 
6 

 
Vi Thị Nhung 

 
Cử nhân 

002962/LS-CCHN 
Ngày cấp: 28/04/2023 
Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn 

 



Phụ lục 2 

CHI PHÍ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố số: 283/CB-BVYHCT ngày 25 /12/2025 của bệnh viện YHCT tỉnh Lạng Sơn) 

STT 
Đối tượng 
thực hành Nội dung thực hành Chi phí thực hành Địa điểm thực hành 

 
 

 
1 

 
 

 
Bác sỹ 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh bao gồm: 
- Bệnh học và các phương pháp 
không dùng thuốc 
- Dược cổ truyền 

 

 
600.000đ/tháng/HV x 09 tháng = 5.400.000đ/HV 

 
Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Lạng Sơn 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

800.000đ/tháng/HV x 03 tháng = 2.400.000đ/HV TTYT Hữu Lũng 

540.000đ/tháng/HV x 03 tháng = 1.620.000đ/HV TTYTKV Cao Lộc 
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Y sỹ 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh bao gồm: 
- Bệnh học và các phương pháp 
không dùng thuốc 
- Dược cổ truyền 

 

 
600.000đ/tháng/HV x 06 tháng = 3.600.000đ/HV 

 
Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Lạng Sơn 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

800.000đ/tháng/HV x 03 tháng = 2.400.000đ/HV TTYT Hữu Lũng 

540.000đ/tháng/HV x 03 tháng = 1.620.000đ/HV TTYTKV Cao Lộc 
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Điều dưỡng 

Kỹ thuật y 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh phù hợp theo lĩnh vực 600.000đ/tháng/HV x 05 tháng = 3.000.000đ/HV 

Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Lạng Sơn 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

800.000đ/tháng/HV x 01 tháng = 800.000đ/HV TTYT Hữu Lũng 

540.000đ/tháng/HV x 01 tháng = 540.000đ/HV TTYTKV Cao Lộc 
 


